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PHẦN MỞ ĐẦU

I. Lý do chọn chuyên đề

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 về việc nghiên cứu khoa học, nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập và ôn thi học sinh giỏi lớp 12.
Trong ma trận đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh chuyên đề dân cư và chuyên đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế là 2 chuyên đề rất quan trọng và không thể thiếu
Tuy nhiên đây là 2 chuyên đề có khối lượng kiến thức lớn; trong đề thi học sinh giỏi tỉnh các câu hỏi về 2 chuyên đề này thường vận dụng linh hoạt. Chính vì vậy hiệu quả làm bài chưa cao.

Xuất phát từ những lí do trên, tổ Địa lí tổ chức buổi hội thảo khoa học với chuyên đề: “ Hướng dẫn ôn thi học sinh giỏi lớp 12 chuyên đề Địa lí dân cư và Chuyển dịch cơ cấu kinh tế”
II. Mục đích của chuyên đề
· Cung cấp cho học sinh một số khái niệm về dân số; sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
· Phân tích và giải thích được đặc điểm dân số, xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta. Đánh giá thực trạng xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta.
· Tác động của dân số và  xu hướng chuyển dịch kinh tế hiện nay đến kinh tế - xã hội, môi trường nước ta. 
· Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận xét bảng số liệu thống kê, biểu đồ liên quan vấn đề dân số và vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta.

PHẦN NỘI DUNG

CHUYÊN ĐỀ I. Chuyên đề Địa lí dân cư.
1/ Một số khái niệm.
1.1. Dân số: Là cộng đồng người sống trên một lãnh thổ tại một thời điểm nhất định (Tổng số người sống trên một lãnh thổ nhất định được tính vào 1 thời điểm nhất định).

1.2. Tỷ suất gia tăng dân số: Là tỷ lệ dân số tăng lên hoặc giảm đi trong từng năm cuả toàn thế giới, cuả một quốc gia hay một vùng. Ðó chính là hiệu số giữa tỷ suất sinh và tỷ suất tử được tính bằng phần trăm hoặc phần ngàn.

1.3. Tỷ suất sinh thô: Là số lượng trẻ được sinh ra / 1000 dân trong một năm. Ðơn vị tính  %

1.4. Tỷ suất tử thô: Là số lượng người chết đi / 1000 dân trong một năm cuả một vùng.Ðơn vị tính  %o.

1.5. Tỷ suất gia tăng tự nhiên: Là hiệu số giữa tỷ suất sinh thô và tỷ suất tử thô.

- Tỷ suất này dùng để chỉ tỷ lệ tăng lên hoặc giảm đi cuả dân số trong từng năm cuả cả thế giới, của một quốc gia hay một vùng. Nó quyết định sự gia tăng dân số. 

- Ðơn vị tính:% 

Gia tăng cơ học = Số người nhập - Số người xuất cư.

1.6. Bùng nổ dân số: Là khuynh hướng toàn cầu cuả thế kỷ 20 về sự phát triển dân số quá nhanh do kết quả cuả tỷ suất sinh cao hơn nhiều so với tỷ suất tử. Diễn ra ở nhóm nước đang phát triển.    

1.7. Cơ cấu dân số: Là khái niệm dùng để chỉ tập hợp những bộ phận hợp thành dân số cuả một lãnh thổ dựa trên những tiêu chuẩn nhất định bao gồm: Cơ cấu dân số tự nhiên; Cơ cấu dân số dân tộc; Cơ cấu dân số xã hội

a. Cơ cấu dân số tự nhiên. Gồm: 

- Cơ cấu theo độ tuổi: Thông thường người ta chia thành 3 nhóm tuổi:

+ Nhóm dưới tuổi lao động : 0 -> 14 tuổi.

+ Nhóm trong tuổi lao động         :15 -> 55 tuổi (đối với nữ); 15-> 59 (đối với nam)

+ Nhóm trên tuổi lao động   :  60 tuổi trở lên

· Cơ cấu theo giới: Nam/ 100 Nữ.          
- Cơ cấu dân tộc: Là tập hợp các nhóm người phân theo thành phần dân tộc trên lãnh thổ nhất định.
b. Cơ cấu xã hội: 

- Cơ cấu dân số theo lao động: Gồm 

+ Khu vực 1: nông, lâm, ngư.

+ Khu vực 2: công nghiệp, xây dựng.

+ Khu vực 3 : dịch vụ.

- Cơ cấu theo trình độ văn hóa

1.8. Tháp dân số: Là biểu đồ biểu diễn thành phần nam nữ theo các độ tuổi trong một thời kỳ nhất định. Có 3 dạng tháp:

- Tháp mở rộng


- Tháp ổn định 

- Tháp thu hẹp

+ Tháp Kiểu mở rộng: Có hình tháp. Ðáy tháp rộng, càng lên cao càng hẹp lại nhanh; thể hiện tỷ suất sinh cao , tỷ lệ người già ít, tuổi thọ trung bình không cao. Ðây là kiểu kết cấu dân số của những nước chậm phát triển, có dân số trẻ và tăng nhanh.

+ Tháp Kiểu thu hẹp: Thể hiện tỷ suất sinh thấp, tỷ lệ trẻ em ít hơn nhiều so với kiểu mở rộng và đang giảm dần. Tuổi thọ bình quân cao, số người trong độ tuổi lao động nhiều. Ðây là kiểu tháp chuyển tiếp từ dân số trẻ sang dân số già (TDS của Mỹ)

+ Tháp Kiểu ổn định: Phần đáy và phía trên của tháp có bề ngang tương đương thể hiện số lượng người trong các lứa tuổi gần như bằng nhau. Kiểu này có CBR , CDR đều thấp, tuổi thọ trung bình cao. Ðây là kiểu kết cấu dân số của các nước có nền kinh tế phát triển có dân số già và tăng chậm (TDS của Ðức)

1.9. Phân bố dân số: Là sự sắp xếp dân số một cách tự phát hay tự giác trên một lãnh thổ sao cho phù hợp với điều kiện sống của người dân hoặc yêu cầu của xã hội. Có 2 dạng quần cư chính: nông thôn và đô thị.

1.10. Mật độ dân số: Là số dân cư trú thường xuyên tính theo một đơn vị diện tích đất đai trong một thời gian nhất định. Ðơn vi tính : người/ km2.

2. Đặc điểm dân số Việt Nam.

2.1. Đông dân, nhiều thành phần dân tộc
 
- Đông dân:

+ Theo số liệu thống kê của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở vào ngày 1/4/2009 dân số nước ta là: 85.789.537 người. Đứng thứ 3 Đông Nam Á, thứ 13 thế giới.

+ Năm 2014 số dân nước ta là 90,7 triệu người (Nguồn: Tổng cục thống kê)
- Nhiều thành phần dân tộc:
Có hơn 54 dân tộc, dân tộc Kinh chiếm 86,2%, còn lại là các dân tộc ít người.
2.2. Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ.
 - Dân số còn tăng nhanh:
+ Bình quân mỗi năm tăng thêm hơn 1 triệu người.
+ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm nhưng vẫn còn cao: giai đoạn 1989 - 1999 tỉ lệ gia tăng dân số trung bình là 1,7% đến giai đoạn 2002 - 2005 là 1,32%; năm 2014 là 1,1%

- Cơ cấu dân số trẻ:
+ Dưới tuổi lao động chiếm 27%

+ Trong độ tuổi lao động chiếm 64%.

+ Trên độ tuổi lao động chiếm 9%.

2.4. Phân bố dân cư chưa hợp lí
- Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng, thưa thớt ở miền núi
+ Đồng bằng với ¼ diện tích lại tập trung ¾ dân số dẫn đến mật độ dân cư cao
(Ví dụ: Đồng bằng sông Hồng mật độ 1225 người/km2); 

+ Miền núi với ¾ diện tích lại chỉ tập trung ¼ dân số

(Ví dụ: Vùng Tây Bắc 69 người/km2).
      + Nông thôn chiếm 73,1% dân số, thành thị chiếm 26,9% dân số. Mức độ tập trung dân cư ở thành thị đông đúc còn vùng nông thôn tập trung thưa thớt.

3. Giải thích các đặc điểm dân số Việt Nam.
3.1. Dân số nước ta đông do tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao. Tỉ lệ này cao do nhiều nguyên nhân:

· Thời kì chiến tranh kéo dài, chưa quan tâm đến vấn đề tăng dân số

· Trình độ nhận thức của một bộ phận người dân về vấn đề dân số còn yếu kém.

· Phong tục tập quán, tâm lí xã hội…

3.2. Dân số nước ta tăng nhanh: Mặc dù tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên có giảm nhưng dân số vẫn còn tăng nhanh. Vì:

· Quy mô dân số đông

· Nước ta có cơ cấu dân số trẻ, tỉ lệ số người trong độ tuổi sinh đẻ cao

· Một bộ phận người dân chưa có ý thức cao trong vấn đề kế hoạch hóa gia đình

· Chính sách kìm hãm gia tăng dân số chưa thực sự quyết liệt, nhất là ở các vùng kinh tế - xã hội còn kho khăn.
3.3. Phân bố dân cư chưa hợp lí: 
· Điều kiện tự nhiên.
· Lịch sử định cư.
· Trình độ phát triển KT-XH
·  Chính sách.
4. Ảnh hưởng của dân số đến kinh tế- xã hội và môi trường
4.1. Tác động tích cực:

Việt Nam là một nước có quy mô dân số lớn nên lực lượng lao động dồi dào, là động lực tích cực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

Cơ cấu dân số trẻ nên lực lượng lao động dồi dào, điều này có lợi cho việc chuyển dịch lao động và tạo ra sự năng động, sáng tạo trong các hoạt động về kinh tế, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… tương đối cao và bền vững. 

Bên cạnh việc xây dựng và phát triển kinh tế, quy mô dân số lớn còn là thế mạnh, là tiềm năng vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.
4.2. Tác động tiêu cực:

a. Kinh tế - xã hội:

- Kìm hãm sự phát triển kinh tế, chậm chuyển dịch kinh tế, hạn chế việc tích lũy vốn tái sản xuất.
- Gây sức ép lên các vấn đề xã hội: 

+ Về lương thức: Sẽ có nhiều người chết đói 
+ Về y tế: Nhiều bệnh tật, lây lan nhiều người hơn
+ Về giáo dục: Sẽ có hiện tượng mù chữ, thất học 
+ Về việc làm: Thất nghiệp , áp lực việc làm mà không có việc làm thì tình trạng trộm cắp gia tăng
+ Về đất đai: Chật hẹp, những người không có đất để ở sẽ lang thang ra ngoài đường.
+ Chất lượng cuộc sống --> Khó khăn , chật vật , khó nuôi nổi với nhiều thành viên trong gia đình đông. 
b. Môi trường: 

- Tàn phá nhiều và mạnh bạo hơn để cung cấp đất , nguyên liệu phục vụ cho con người ngày càng tăng dẫn đến tài nguyên bị cạn kiệt
- Môi trường sẽ bị ô nhiễm
- Suy giảm đa dạng sinh học, các nguồn gen quý bị mất, số lượng loài tuyệt chủng và có nguy cơ tuyệt chủng gia tăng.
- Gây biến đổi khí hậu. 

5. Nhận xét bảng số liệu (biểu đồ) dân số và sự phân bố dân cư.
a. Thực hiện nhận xét theo quy trình sau:
- Đọc tên bảng số liệu (biểu đồ)và xác định mục đích của bảng số liệu 

- Đọc đề mục cột dọc, cột ngang, các đơn vị và thời gian của các nội dung trong đề mục.

- Phân tích, so sánh và đối chiếu các số liệu (sử dụng một số phép toán đơn giản, xử lí số liệu tuyệt đối sang số liệu tương đối để rút ra những nhận xét cần thiết).

- Các số liệu được sử dụng nhằm bổ sung kiến thức cho nội dung nào, phần nào của vấn đề,  đưa số liệu nào có tính thuyết phục nhất, có hiệu quả cao nhất làm minh chứng cho hiện tượng (phân tích và tìm mối liên hệ giữa các số liệu trong bảng).

- Tìm, phân tích mối liên quan giữa cột dọc và hàng ngang của bảng số liệu thống kê để phát hiện ra các quy luật của các đối tượng địa lí. Không được bỏ sót dữ liệu nào, vì các số liệu đã được khái quát hoá và có ý đồ rõ ràng.

- Cần bắt đầu phân tích từ số liệu có tính chất khái quát nhất (số liệu mang tính tổng thể) sau đó mới phân tích các số liệu thành phần. Tìm những giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, đặc biệt những số liệu mang tính đột biến (tăng hoặc giảm rõ nhất ).                                                                      

- Việc phân tích số liệu thống kê thường gồm 2 phần:

+ Nhận xét về diễn biến và mối quan hệ của các số liệu, để thấy đặc điểm của các hiện tượng địa lí được biểu thị qua bảng số liệu. Nhận xét phải xuất phát từ cái chung, cái khái quát đến cái riêng, cái cụ thể và những đột biến của bảng số liệu. Khi nhận xét phải có số liệu minh chứng theo đơn vị của số liệu.

+ Giải thích nguyên nhân của các diễn biến, mối quan hệ của các số liệu đó dựa vào vốn kiến thức và bài học để giải thích hiện tượng đó về sự phát triển, phân bố. Từ đó, rút ra được các quy luật vận động của các hiện tượng và đó là những kiến thức mới có thể khai thác từ bảng số liệu thống kê.
b. Một số bài tập ví dụ.

Ví dụ 1. 

Cho bảng số liệu sau:
Tình hình tăng dân số của nước ta giai đoạn 1954 – 2010
	Năm
	Số dân (triệu người)
	Tỉ lệ gia tăng tự nhiên (%)

	1954
	23,8
	1,2

	1960
	30,2
	3,9

	1965
	34,9
	2,9

	1970
	41,1
	3,3

	1976
	49,2
	3,1

	1979
	52,7
	2,6

	1989
	64,4
	2,1

	1999
	76,3
	1,4

	2003
	80,9
	1,3

	2010
	86,9
	1,0


Nhận xét và giải thích về tình hình tăng dân số của nước ta giai đoạn 1954 – 2010.

* Về dân số

- Dân số nước ta đông, tăng nhanh và tăng liên tục: tăng từ 23,8 triệu người năm 1954 lên 86,9 triệu người năm 2010, tăng thêm 63,1 triệu người. Năm 2010, dân số gấp gần 3,7 lần so với năm 1954.

- Dân số tăng không đều qua các giai đoạn từ 1954 – 2010:

+ Tốc độ tăng dân số của giai đoạn 1954 – 1976 tăng chậm hơn giai đoạn 1976 – 2010 (giai đoạn 1954 – 1976 dân số tăng 2,1 lần, giai đoạn 1976 – 2010 dân số tăng 1,8 lần).

* Về tỉ lệ gia tăng tự nhiên

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên thay đổi qua các giai đoạn.

+ Giai đoạn 1954 – 1976 tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao, trung bình trên 3%/năm, đây là thời kì bùng nổ dân số ở nước ta.

+ Từ 1976 – 2010 tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta giảm dần.

Giải thích:
- Từ giữa thế kỉ XX, nước ta bước vào thời kì bùng nổ dân số. Đó là do những tiến bộ về chăm sóc y tế, đời sống nhân dân được cải thiện đã làm cho tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử giảm, dẫn tới tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao. Hiện tượng này chấm dứt vào trong những năm cuối thế kỉ XX.

- Nhờ thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình nên tỉ lệ gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm.

- Nước ta đang chuyển sang giai đoạn mới của quá trình quá độ dân số: tỉ lệ sinh đã tương đối thấp và đang giảm chậm, tỉ suất tử cũng giữ ổn định ở mức tương đối thấp.

Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh?

- Do thực hiện chính sách dân số nên tốc độ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta ngày càng giảm, đạt được tốc độ tăng 1,4% vào năm 1999 và 1,1% vào năm 2014.

- Hiện nay, tuy tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta đã giảm, nhưng do quy mô dân số nước ta lớn; mặt khác do cơ cấu dân số trẻ, số người bước vào độ tuổi sinh đẻ đang còn nhiều nên dân số nước ta vẫn còn tăng nhanh.

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của nước ta mặc dù đang giảm liên tục nhưng dân số vẫn tăng lên là do mức gia tăng tự nhiên ở nước ta vẫn còn cao. Tỉ suất sinh trung bình của một phụ nữ chưa đạt tới mức thay thế, vì vậy dân số hiện nay vẫn cứ tăng với tốc độ khoảng 1 triệu người mỗi năm.

- Năm 1960 có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của quy luật “bù trừ chiến tranh”, tỉ suất sinh tăng nhanh, còn tỉ suất tử giảm mạnh.

- Từ năm 1979 đến nay, đất nước thống nhất, Việt Nam liên tục thực hiện có hiệu quả chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Kết quả là tỉ suất gia tăng tự nhiên liên tục giảm và đạt 1,1% năm 2014.

Ví dụ 2. 
Cho bảng số liệu:
Tỉ lệ gia tăng dân số trung bình qua các giai đoạn ở Việt Nam thời kì 1954 – 2005 (Đơn vị: %)

	Thời kì
	Tỉ lệ gia tăng dân số

	1954 - 1960
	3,93

	1960 – 1965
	2,93

	1965 – 1970
	3,24

	1970 – 1976
	3,00

	1976 – 1979
	2,16

	1979 – 1989
	2,10

	1989 – 1999
	1,70

	1999 – 2002
	1,32

	2002 – 2005
	1,32

	2006 - 2010
	1,00


Nhận xét và giải thích tình hình gia tăng dân số trung bình qua các thời kì ở nước ta.

- Tỉ lệ gia tăng dân số nước ta không đều giữa các giai đoạn, nguyên nhân do hoàn cảnh kinh tế - xã hội giữa các giai đoạn không giống nhau.

+ Giai đoạn 1954 - 1976: Đây là giai đoạn tỉ lệ gia tăng dân số rất cao, trung bình vượt trên 3%/năm. Nguyên nhân là sau hòa bình ở miền Bắc, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, nạn đói như năm 1945 không còn nữa, mặc dù còn nghèo nhưng mạng lưới y tế phát triển đến các xã, y tế dự phòng phát triển mạnh. Vì vậy, tỉ lệ sinh vẫn còn cao nhưng tỉ lệ tử vong giảm nhanh, tuổi thọ trung bình tăng lên rõ rệt nên tỉ lệ gia tăng dân số giai đoạn này rất cao. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác. Nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu nên cần nhiều lao động. Tâm lí phong kiến "nhà đông con là nhà có phúc" còn phổ biến, nhất là ở các vùng nông thôn, miền núi. Quy luật phát triển dân số bù sau chiến tranh...khiến giai đoạn này có tỉ lệ sinh cao. Hiện tượng bùng nổ dân số ở nước ta cũng xảy ra trong giai đoạn đầu của thời kì này.

+ Giai đoạn 1976 - 1999: Đây là giai đoạn tỉ lệ gia tăng dân số nước ta đã giảm, đó là kết quả

của việc triển khai công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, mức tăng dân số vẫn còn cao, trung bình vẫn trên 2%. Bình quân mỗi năm dân số vẫn tăng trên 1 triệu người.

+ Giai đoạn 1999 - 2010: Tỉ lệ gia tăng dân số giảm mạnh và bắt đầu đi vào ổn định. Tuy nhiên, so với tỉ lệ gia tăng dân số trung bình thế giới năm 2006 là 1,2% thì tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta hiện nay vẫn còn cao hơn. Vì thế, trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, tập trung vào các vùng có mức sinh cao như nông thôn, hải đảo, miền núi...
Ví dụ 3. 

Cho bảng số liệu sau:
      Cơ cấu dân số phân theo các nhóm tuổi ở nước ta giai đoạn 1979 – 2009 (Đơn vị: %)
	Năm
Nhóm tuổi
	1979
	1989
	1999
	2009

	Từ 0 đến 14 tuổi
	42,5
	38,7
	33,6
	25,0

	Từ 15 đến 59 tuổi
	50,4
	54,1
	58,3
	66,0

	Từ 60 tuổi trở lên
	7,1
	7,2
	8,1
	9,0

	Tổng số
	100
	100
	100
	100


Hãy nêu nhận xét và giải thích nguyên nhân tạo ra sự biến đổi trong cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi 
* Nhận xét
Nhìn chung trong thời gian 1979 – 2009, cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta có những thay đổi theo hướng dần dần trở nên cân đối.

- Dân số nước ta đang già đi, hay nói cách khác là đang dần ổn định, thể hiện: Cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 - 2009 đang có nhiều thay đổi theo hướng giảm dần tỉ lệ dân số nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi, tăng tỉ lệ dân số nhóm tuổi từ 15 đến 59 tuổi và nhóm từ 60 tuổi trở lên.

+ Nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi giảm nhanh từ 42,5% năm 1979 xuống còn 25,0% năm 2009, giảm 17,5%.

+ Nhóm tuổi từ 15 đến 59 tuổi tăng nhanh từ 50,4% năm 1979 lên 66,0% năm 2009, tăng 15,6%.

+ Nhóm tuổi từ 60 tuổi trở lên tăng từ 7,1% năm 1979 lên 9,0% năm 2009, tăng 1,9%.

- Việt Nam đang trong thời kì chuyển dần từ một nước có cơ cấu dân số trẻ sang cơ cấu dân số già.

Nhóm tuổi trẻ (từ 0 đến 14 tuổi) chỉ chiếm 1/4 dân số, tỉ lệ người già tăng lên nhanh chóng.

* Giải thích
- Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trên là do có sự can thiệp của chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình làm cho tỉ lệ gia tăng tự nhiên liên tục giảm, đồng thời tuổi thọ bình quân của dân cư tăng và kết quả là làm giảm tỉ lệ dân số phụ thuộc...

- Nền kinh tế phát triển ổn định, chất lượng cuộc sống được cải thiện, y tế phát triển nên công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo hơn, tuổi thọ trung bình tăng nên nhóm người già (từ 60 tuổi trở lên) đang tăng lên.

Ví dụ 4. 
DIỆN TÍCH, DÂN SỐ THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2009
	Vùng
	Diện tích (km2)
	Dân số (nghìn người)

	Cả nước
	331051,5
	86024,6

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	101437,8
	12241,8

	Đồng bằng sông Hồng
	14964,1
	18478,4

	Bắc Trung Bộ
	51524,6
	10090,4

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	44360,7
	8780,0

	Tây Nguyên
	54640,6
	5124,9

	Đông Nam Bộ
	23605,2
	14095,7

	Đồng bằng sông Cửu Long
	40518,5
	17213,4


Nhận xét và giải thích nguyên nhân. Nêu hậu quả của sự phân bố dân cư chưa hợp lí và không đều ở nước ta.
Nhận xét, giải thích và hậu quả
b. Nhận xét sự phân bố chưa đều và không hợp lý của dân cư.
	Vùng
	Mật độ dân số (người/km2)

	Cả nước
	260

	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	121

	Đồng bằng sông Hồng
	1235

	Bắc Trung Bộ
	196

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	198

	Tây Nguyên
	94

	Đông Nam Bộ
	597

	Đồng bằng sông Cửu Long
	425


(Số liệu thống kê năm 2009)
- Dân số nước ta phân bố chưa đồng đều, chưa hợp lý giữa miền núi trung du với đồng bằng: 
+ Hiện nay 80% dân số cả nước là tập trung ở đồng bằng, nhưng diện tích tự nhiện ở đồng bằng chỉ chiếm 20% diện tích cả nước, cho nên mật độ dân số trung bình ở vùng đồng bằng rất cao mà điển hình: ĐBSH có mật độ trung bình cao nhất cả nước là 1104 người/km2 (1993); ĐBSCL là 393 người/km2 (1993). 
+ Miền núi trung du nước ta có diện tích tự nhiên rộng 80% S cả nước nhưng dân số chỉ 20% nên mật độ dân số trung bình ở miền núi, trung du nước ta rất thưa điển hình ở Tây Bắc 52 người/km2 (riêng Lai Châu là 29 người/km2); Tây Nguyên là 50 người/km2 (riêng Kontum là 25 người/km2). 
      Như vậy ta thấy hiện nay dân số tập trung rất đông ở đồng bằng, thưa thớt ở miền núi trung du. 
- Dân số nước ta phân bố chưa đồng đều giữa nông thôn và thành thị. 
+ Ở thành thị dân số tập trung rất đông mà điển hình là trong các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM…Trong đó riêng Hà Nội 1993 có mật độ dân số trung bình là 2431 người/km2 (riêng 7 quận nội thành có mật độ trung bình trên 20000 người/km2); Còn ở TPHCM cũng có mật độ tương đương là 1984 người/km2 và trong nội thành là trên 19000 người/km2. 
+ Ở nông thôn nước ta cũng có mật độ dân số trung bình khá đông mà đông nhất là vùng nông thôn Thái Bình là 1172 người/km2; các vùng nông thôn khác như tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình…cũng có mật độ trung bình là 1043 người/km2; Hải Dương, Hưng Yên 1056 người/km2…còn nông thôn ở ĐBSCL là 300 người/km2. Qua đó ta thấy dân số nước ta hiện nay tập trung rất đông ở cả nông thôn và thành thị nhưng mật độ dân số ở các vùng đô thị cao hơn nhiều lần so với nông thôn. 
- Dân số nước ta phân bố không đồng đều, chưa hợp lý ở ngay trong nội bộ mỗi vùng, mỗi tỉnh, mỗi huyện…Tại các địa phương này dân số phân bố theo qui luật sau: những vùng tập trung đông dân cư nhất là những vùng gần các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, gần đường giao thông, gần những nơi có địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiều, nguồn nước phong phú…Còn những nơi khác thì thưa dân vì không có điều kiện như trên. Điều đó cho thấy sự phân bố dân số nước ta hiện nay vẫn còn mang nặng tính chất lịch sử để lại, phân bố tự nhiên mà chưa thể hiện có sự phân bố lại, điều chỉnh lại theo qui hoạch của Nhà nước. 
- Dân sô nước ta hiện nay phân bố chưa đồng đều giữa các vùng đồng bằng với nhau, giữa các vùng miền núi trung du với nhau. Trong đó mật độ dân số của ĐBSH lớn 2,8 lần mật độ dân số của ĐBSCL; mật độ dân số vùng Đông Bắc cao hơn Tây Bắc và Tây Bắc lại cao hơn Tây Nguyên… 
Tóm lại sự chứng minh trên chứng tỏ dân số nước ta hiện nay phân bố chưa đồng đều, chưa hợp lý giữa các vùng lãnh thổ nói chung ở cả nước. 
* Nguyên nhân: 
- Dân số phân bố không đồng đều trước hết là do lịch sử định cư và khai thác lãnh thổ khác nhau giữa các vùng, trong đó vùng nào có lịch sử lâu đời như ĐBSH với ngàn năm văn hiến sẽ đông dân hơn so với những vùng khác: ĐBSCL mới có 300 năm khai thác. 
- Dân số phan bố không đều còn phụ thuộc vào mức độ thuận lợi khác về các điều kiện tự nhiên: đất đai, khí hậu, nguồn nước…giữa các vùng. 
- Do sự khác về trình độ phát triển kinh tế, xã hội giữa các vùng, trong đó vùng nào có trình độ C - Nhà nước mạnh thì sẽ đông dân hơn như vùng Đông Bắc đông dân hơn Tây Bắc do Đông Bắc có nhiều ngành CN phát triển mạnh hơn Tây Bắc. 
- Do đặc điểm kinh tế: kinh tế của những ngành sản xuất phát triển mạnh ở các vùng: ĐBSH đông dân hơn ĐBSCL là do ngành trồng lúa ở ĐHSH đã có trình độ thâm canh, xen canh tăng vụ cao hơn nhiều lần so với ĐBSCL, mà trình độ thâm canh lúa ở ĐBSH chủ yếu bằng sức lao động của cả nước. 
- Do có sự khác biệt lớn về mật độ đô thị giữa các vùng trong đó vùng nào nhiều đô thị, thành phố lớn thì đông dân hơn so với những vùng ít đô thị: ĐBSH đông dân là do vùng này có 3 thành phố lớn là Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định và 10 thị xã. 
- Dân số phân bố không đều còn phụ thuộc vào sự quan tâm của Nhà nước về vấn đề di dân phát triển kinh tế mới khác nhau giữa các vùng: (Tây Nguyên hiện nay khá đông dân là vì từ 1975 -> nay Nhà nước đã đưa hàng vạn lao động từ đồng bằng vào Tây Nguyên khai hoang phát triển kinh tế mới.) 
        Tóm lại sự phân bố dân số nước ta chưa đồng đều, chưa hợp lý giữa các vùng là do tác động tổng hợp của các nguyên nhân nêu trên. 
* Hậu quả: 
- Dân số phân bố không đều giữa miền núi, trung du với đồng bằng: trong khi đồng bằng dân số tập trung rất đông nhưng tài nguyên khoáng sản đất, rừng…thì có hạn -> việc khai thác các tài nguyên này bừa bãi, lãng phí…làm cho tài nguyên nhanh chóng cạn kiệt, suy thoái. Trong khi đó ở miền núi, trung du dân cư thưa thớt nhưng tài nguyên khoáng sản đất, rừng thì phong phú cũng dẫn đến việc khai thác các nguồn tài nguyên rất bừa bãi làm cho tài nguyên nhanh chóng cạn kiệt. Như vậy dân số phân bố không đều thì đều dẫn đến hậu quả chung là tài nguyên ở cả đồng bằng và miền núi, trung du đều nhanh chóng cạn kiệt. 
- Dân số phân bố không đều giữa nông thôn với thành thị thì nông thôn đất Nhà nước bình quân trên đầu người ngày càng giảm dần, mức thu nhập ngày càng thấp, trình độ dân trí lạc hậu, nạn thất nghiệp ngày càng tăng…Còn ở các vùng đô thị dân số tập trung rất đông mà công nghiệp thì chưa phát triển mạnh -> nạn thừa lao động, thiếu việc làm, môi trường ngày càng ô nhiễm.

CHUYÊN ĐỀ II. Chuyên đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Trong chuyên đề này học sinh cần phải nắm vững được các vấn đề kiến thức trọng tâm sau:

1. Các khái niệm

- Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản phẩm trong nước( GDP) hoặc tổng thu nhập quốc gia( GNI) trong khoảng thời gian nhất định, thường là một năm.

- Chất lượng tăng trưởng là sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của nên kinh tế.

- Tăng trưởng theo chiều rộng là tăng trưởng kinh tế đạt được do tăng thêm nguồn vốn, tăng lao động và tăng cường khai thác TNTN. Đây là phương thức tăng trưởng chử đạo của các nước đang phát triển trong đó có VN.

- Tăng trưởng theo chiều sâu là tăng trưởng đi liền với năng suất lao động, tăng hiệu quả sử dụng vốn, áp dụng KHCN, hoàn thiện môi trường kinh doanh, môi trường pháp lí…Đây là phương thức tăng trưởng chủ yếu của các nước phát triển.

2. Lý do chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Vì nước ta hiện nay có cơ cấu kinh tế chưa hợp lí, chưa đáp ưng được yêu cầu phát triển chung đất nước và hội nhập vào nền kinh tế thế giới.
- Trong cơ cấu ngành kinh tế thì khu vực I vẫn chiếm tỉ trọng cao, khu vực II và III chiếm tỉ trọng còn thấp.

- Trong cơ cấu thành phần kinh tế: thành phần kinh tế Nhà nước còn chiếm tỉ trọng cao, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng thấp.

- Trong cơ cấu theo lãnh thổ vẫn chưa có sự sắp xếp hợp lí, chưa khai thác hết tiềm năng của mỗi vùng, miền.
3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành. Ý nghĩa.

     * Chuyển dịch cơ cấu ngành:

+ Xu hướng
- Tăng tỷ trọng khu vực II.

- Giảm tỷ trong khu vực I. 

- Khu vực III chiếm tỷ trọng cao nhưng chưa ổn định. 

- Năm 2005, lần lượt các khu vực I, II, III có tỷ trọng là: 21,0%; 41,0%; 38,0%.

- Xu hướng chuyển dịch là tích cực, nhưng vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

     * Trong nội bộ từng ngành có sự chuyển dịch riêng.

+Khu vực I: giảm tỷ trọng ngành NN, tăng tỷ trọng ngành thuỷ sản. Giai đoạn 1990- 2005 ngành NN giảm từ 83,4% xuống còn 71,5%, còn ngành thủy sản tăng tương ứng từ 8,7% lên 24,8%. Trong nông nghiệp, tỷ trọng ngành trồng trọt giảm, ngành chăn nuôi tăng.
        Sự chuyển dịch cơ cấu ngành trong khu vực I đã từng bước đáp ứng được các yêu cầu phát triển nền NN nước ta, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất lớn, nâng cao năng suất, sản lượng sản phẩm đáp ứng tốt nguồn nguyên liệu cho CN chế biến và nhu cầu của thị trường, góp phần phát triển nền NN tiên tiến, bền vững.
+Khu vực II: công nghiệp chế biến có tỷ trọng tăng, công nghiệp khai thác có tỷ trọng giảm. Đa dạng hóa các sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, nhất là các sản phẩm cao cấp, có chất lượng và có sức cạnh tranh.

+Khu vực III: tăng nhanh các lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và các dịch vụ mới.
* Ý nghĩa: xu hướng chuyển dịch như trên phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế mới.

4. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế . Ý nghĩa.

- Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta có sự thay đổi rõ rệt.

   + Kinh tế Nhà nước tỉ trọng tuy có giảm từ 40,2% năm 1995 còn 38,4% năm 2005 nhưng vẫn đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế bởi vì năm giữ các ngành KT then chốt.

   + KT ngoài Nhà nước chiếm tỉ trọng cao, có xu hướng giảm từ 53,5% xuống 45,6% giai đoạn 1995- 2005.
   + KT có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh từ 6,3% lên 16,0% cũng trong giai đoạn trên.

Sự chuyển dịch như trên mang tính tích cực, phù hợp với đường lối phát triển KT nhiều thành phần trong giai đoạn mới.
5. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ của nước ta.
- Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, vùng chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất quy mô lớn: Đông Nam Bộ là vùng phát triển công nghiệp mạnh nhất, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm về sản xuất lương thực, thực phẩm.

- Việc phát huy thế mạnh của từng vùng đã dẫn tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân hoá sản xuất giữa các vùng trong nước. 

- Hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm: Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
- Trong tình hình phát triển mới trên lãnh thổ cả nước còn hình thành các vùng động lực cho phát triển KT.

+ Trong NN hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn như chuyên canh cây CN lâu năm ở ĐNB, TN, TDMNBB. Chuyên canh cây lương thực ở 2 ĐB là ĐBSH và ĐBSCL.

+ Trong CN hình thành nhiều trung tâm CN, KCN, KCX, hình thành các vùng động lực phát triển như các khu KT mở ở ven biển như Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội; các khu KT cửa khẩu đặc biệt như ở Lao Bảo… 
6. Nhận xét và giải thích sự tăng trưởng GDP của nước ta trong giai đoạn 2000 - 2007?

Dựa vào biểu đồ GDP và tốc độ tăng trưởng qua các năm (theo giá thực tế), ta lập được bảng sau:
	Năm
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	GDP (nghìn tỉ đồng)
	441,6
	481,3
	535,7
	613,4
	715,3
	839,2
	974,3
	1143,7

	Tốc độ tăng trưởng (%, năm 2000 = 100%
	100,0
	109,0
	121,3
	138,9
	162,0
	190,0
	220,6
	259,0


* Nhận xét

- Trong giai đoạn 2000-2007, GDP của nước ta liên tục tăng từ 441,6 nghìn tỉ đồng (năm 2000) lên 1.143,7 nghìn tỉ đồng (năm 2007), gấp 2,59 lần.

- Tốc độ tăng trưởng GDP cũng liên tục tăng trong giai đoạn trên với tốc độ khá cao.

* Giải thích:

Do tác động của nhiều nhân tố:

- Việc khai thác và sử dụng tài nguyên có hiệu quả.

- Nguồn lao động ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng.
- Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho các ngành kinh tế ngày càng được hoàn thiện.

- Hoạt động thương mại, chính sách…

7. Ảnh hưởng của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ đến vấn đề việc làm ở nước ta.

a/ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ:

- Theo ngành: đẩy nhanh sự phát triển của công nghiệp, xây dựng và các ngành dịch vụ. Đa dạng hoá sản xuất trong các ngành kinh tế.

- Theo lãnh thổ: hình thành các vùng chuyên canh, các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, các trung tâm công nghiệp mới.

+ Hình thành các vùng kinh tế phát triển năng động, ba vùng kinh tế trọng điểm.

b/ Ảnh hưởng đến vấn đề việc làm

- Đa dạng hoá kinh tế nông thôn, đưa nông nghiệp từ tự cung tự cấp lên sản xuất hàng hoá, phát triển các ngành nghề, dịch vụ…góp phần giải quyết việc làm ở nông thôn.

- Phát triển công nghiệp và dịch vụ, nhất là các ngành nghề cần nhiều lao động ở thành thị tạo ra nhiều việc làm mới cho thanh niên.

- Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ song song với việc phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng, góp phần tạo việc làm và nâng cao năng suất lao động xã hội.

8. Nêu tên các trung tâm kinh tế theo quy mô GDP

a/ Quy mô GDP của các trung tâm kinh tế

	Quy mô GDP

(nghìn tỉ đồng)
	Trung tâm kinh tế (vùng)

	Trên 100
	Hà Nội (Đồng bằng sông Hồng), TP.Hồ Chí Minh (Đông Nam Bộ)

	Từ trên 15 đến 100
	Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hoà, Vũng Tàu, Cần Thơ.

	Từ 10 đến 15
	Hạ Long, Nha Trang, Thủ Dầu Một.

	Dưới 10
	Việt Trì, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hoá, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau.


b/ TP.Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế vào loại lớn nhất nước ta vì hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.

- Có vị trí địa lí thuận lợi, liền kề với ĐBSCL, vùng trọng điểm lương thực lớn nhất cả nước. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, khí hậu, sinh vật…) thuận lợi cho sự phát triển kinh tế.

- Điều kiện kinh tế - xã hội:

+ Dân cư và nguồn lao động:

· Dân số đông, nguồn lao động dồi dào, tập trung lực lượng lao động có kĩ thuật lớn nhất cả nước.

· Người dân rất năng động trong cơ chế thị trường.

+ Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất - kĩ thuật phục vụ cho các ngành kinh tế phát triển mạnh và hoàn thiện nhất cả nước.

· Là đầu mối giao thông quan trọng nhất các tỉnh phía Nam.

· Trung tâm công nghiệp lớn nhất nước với cơ cấu ngành hoàn chỉnh…

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

+ Thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất so với các vùng trong cả nước.

+ Chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước…

c. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh cơ cấu công nghiệp, nông nghiệp của Tây Nguyên với Trung du và núi Bắc Bộ.

* Giống nhau

- Cơ cấu ngành thể hiện trình độ phát triển kinh tế còn thấp.

+ Cơ cấu ngành, nhất là cơ cấu công nghiệp còn chưa đa dạng.

+ Chưa cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp cũng như trong nội bộ ngành.

+ Các ngành , lĩnh vực đòi hỏi công nghệ cao chưa nhiều.

- Cơ cấu ngành mang đặc điểm của miền núi, cao nguyên.

+ Trong nông nghiệp đều có các hoạt động sản xuất khai thác thế mạnh của miền núi, cao nguyên (trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, trồng và bảo vệ rừng, chăn nuôi gia súc lớn…).

+ Trong công nghiệp: sự có mặt của các ngành gắn với thế mạnh của miền núi, cao nguyên (khai thác và chế biến lâm sản, chế biến các sản phẩm cây công nghiệp, thuỷ điện…).

* Khác nhau

- Trong nông nghiệp:

+ Trung du và miền núi Bắc Bộ có cơ cấu cân đối hơn Tây Nguyên (dẫn chứng).

+ Hướng chuyên môn hoá khác nhau. Trung du và miền núi Bác Bộ thiên về trồng các cây có nguồn gốc cận nhiệt; Tây Nguyên thiên về trồng các cây có nguồn gốc nhiệt đới (dẫn chứng).

- Trong công nghiệp:

+ Trung du và miền núi Bắc Bộ có cơ cấu đa dạng hơn, nổi bật là công nghiệp khai thác khoáng sản, thuỷ điện, có những cơ sở thuỷ điện có quy mô lớn nhất cả nước (dẫn chứng).

+ Tây nguyên có cơ cấu công nghiệp đơn điệu hơn với vai trò nổi bật thuộc về khai thác và chế biến gỗ, chế biến sản phẩm cây công nghiệp.

- Về tổ chức sản xuất: Ở Tây Nguyên nổi lên vai trò của các liên kết nông-lâm-công nghiệp.
“ Hướng dẫn ôn thi học sinh giỏi lớp 12 chuyên đề Địa lí dân cư và Chuyển dịch cơ cấu kinh tế”

